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	Trường TH Sông Mây
Họ và tên :           : ……………………
Lớp: ………
Ngày thi: ………………
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1
Năm học 2011 – 2012
Môn TOÁN - Lớp 1

	
	GV coi thi

	GV coi thi
	MẬT MÃ



	Điểm( bằng chữ và số)
	Nhận xét 



	Chữ kí GV
	MẬT MÃ



Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s
    
        4 + 5 = 9                             10 – 4 = 5 

Bài 2 : Viết các số : 4, 10, 8, 2

           a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : ………………………………………

           b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé :……………………………………….

Bài 3 : Tính
         
                 3                        9                       4                           10
              +                        -                       +                            -   
                 7                        0                       3                             2
           
              …..                     ……               …….                     …….
Bài 4 : Số ?
      
      9 - … = 4                  5 + 3 = ……                ….. + 10 = 10

Bài 5  <, >, = 

           9 ….. 9 – 0                                 5 + 3 …..7 + 2

          8  …. 4 + 3                                  8 – 4 …. 9 – 5 

Bài 6 : Số ?
     Hình bên có …… hình tam giác 




Bài 7 : Viết phép tính thích hợp
        a/  
                   Tóm tắt
                        có : 4 quả cam
              cho thêm: 4 quả cam
             Có tất cả : … quả cam?


       
     b/ 
                   Tóm tắt
             Có : 9 quả bóng
      Cho đi  : 3 quả bóng
      Còn lại : ..... quả bóng ?

                                                                      

















ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI KÌ 1

Bài 1  ( 1 điểm ) 
· Học sinh ghi đúng sai mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Bài 2  ( 2 điểm)
· Học viết đúng thứ tự từ bé đến lớn 1 điểm
· Học sinh viết đúng thứ từ từ lớn đến bé 1 điểm
     Bài 3 ( 1 điểm ) 
· Học sinh viết đúng kết quả mỗi phép tính được 0,25 điểm
     Bài 4 ( 1,5 điểm ) 
              -    Học sinh điền đúng số chưa biết vào chỗ chấm đúng mỗi số được 0,5 điểm
     Bài 5 ( 2 điểm )
             -     Học sinh điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm
     Bài 6: ( 0,5 điểm)
             -     Học điền đúng có 4 hình tam giác được 0,5 điểm
     Bài 7 ( 2 điểm )
            a/  Học sinh viết đúng phép tính 4 + 4 = 8 được 1 điểm
            b/  Học sinh viết đúng phép tính 9 – 3 = 6 được 1 điểm






















	Trường TH Sông Mây
Họ và tên :           : ……………………
Lớp: ………
Ngày thi: ………………
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1
Năm học 2011 – 2012
Môn Tiếng việt đọc – Lớp 1

	
	GV coi thi

	GV coi thi
	MẬT MÃ



	Điểm( bằng chữ và số)
	Nhận xét 



	Chữ kí GV
	MẬT MÃ


                                                   
I. Đọc vần                                                                                    
	……/ 2 điểm




	on

	at
	ang
	in
	an

	ôm

	yêm
	ung
	uôn
	iên

	ương

	eng
	inh
	im
	et



II. Đọc từ                                                                                          
	……/ 2 điểm



	
cây bàng

	
thông minh
	
bình minh
	
mầm non
	
sao đêm

	
nhóm lửa

	
   đàn bướm
	
xay bột
	
kết bạn
	
nét chữ

	
điểm  mười

	
ao chuôm
	
dừa xiêm
	
chim câu
	
đống rơm


	
III . Đọc câu                                                                             
	……/ 2 điểm



1. Cô khen bé đi đến trường đúng giờ.

2. Bố cho cả nhà đi chơi Đầm Sen.

3. Chị em trong nhà phải thương yêu nhau.

4. Tháng sáu bé về quê nội chơi với bà.

5. Chiều mùa thu gió thổi nhè nhẹ .

	……/ 2 điểm


IV. Nối ô chữ tạo từ 

	cô 


	minh




	đầm


	rơm




	thông


	tiên




	đống


	sen





IV. Nối ô chữ tạo câu
	……/ 2 điểm




	cô giáo


	lúa chín


                                        
          
	cánh đồng


	bố đang


	bé Hà


	giảng bài


	rửa tay


	xây nhà


















ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT ĐỌC
1. Đọc vần / 2 điểm
· Gv chỉ từ bất kì hs đọc 4 vần 
· Đọc đúng vần:  0,5 điểm/ 1 vần
2. Đọc từ / 2 điểm
· Gv chỉ bất kì cho hs đọc 4 từ
· Đọc đúng từ : 0,5/ 1từ
3. Đọc câu /  2 điểm
  -  Gv chỉ câu bất kì cho hs đọc 2 câu
· Học sinh đọc được 1 câu được 1 điểm
4. Nối tiếng thành từ / 2 điểm
· Học nối đúng 1 cặp từ được 0,5 điểm
5. Nối từ thành câu / 2 điểm
· Học sinh nối đúng 1 câu được 0,5 điểm

























	Trường TH Sông Mây
Họ và tên :           : ……………………
Lớp: ………
Ngày thi: ………………
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1
Năm học 2011 – 2012
Môn TIẾNG VIỆT VIẾT - Lớp 1

	
	GV coi thi

	GV coi thi
	MẬT MÃ



	Điểm( bằng chữ và số)
	Nhận xét 



	Chữ kí GV
	MẬT MÃ




ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT VIẾT
1. Viết vần / 2  điểm
ong, anh, ên, iêm
· Viết đúng cỡ chữ , thẳng hàng mỗi vần được 0,5 điểm
2. Viết từ / 3 điểm
· Viết đúng cỡ chữ, thẳng hàng mỗi từ được 1 điểm
vườn nhãn,  bánh chưng, nuôi tằm
3. Viết câu/ 3 điểm
  Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.
· Viết đúng mỗi chữ được 0.25 điểm
· Viết không đúng cỡ chữ toàn phần viết câu trừ 0,5 điểm
4. Điền  vần/ 2 điểm
· Điền đúng 1 vần được 0,5 điểm
         mầm  n ….                          b...... súng
         cành ch .........                     dừa x..........
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